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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 05/10/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	5044
	Trần Thị Hòa
	Việt trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	2
	5045
	Nguyễn Bá Nguyên
	Cam Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	3
	5046
	Lê Thị Chân
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4
	5047
	Lê Thị Tính
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	5048
	Nguyễn Văn Đông
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	6
	5049
	Nguyễn Ngọc Minh
	Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7
	5050
	Nguyễn Tiến Thành
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	8
	5052
	Phạm Khắc Đoan
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	9
	5053
	Đàm Văn Huỳnh
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	10
	5055
	Hoàng Văn Toàn
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	11
	5056
	Trương Thị Như Quỳnh
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	5059
	Lê Ngọc Lâm
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13
	5060
	Nguyễn Vương Quốc
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14
	5061
	Nguyễn Anh Tuấn
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	5062
	Nguyễn Tư Vương
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	5063
	Nguyễn Văn Lương
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	17
	5066
	Nguyễn Mậu Bỉnh
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	18
	5067
	Trần Thị Liên
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình

	19
	5068
	Phạm Thị Lảm
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	5070
	Hồ Khánh
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	5071
	Trần Thị Thu Trà
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	22
	5072
	Nguyễn Văn Lân
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23
	5074
	Võ Thị Thu Thơm
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24
	5075
	Hà Thị Hoài Thanh
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	25
	5077
	Trương Thị Thanh Nhàn
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	26
	5078
	Hoàng Anh Tuấn
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27
	5079
	Nguyễn Xuân Long
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	28
	5080
	Mai Thị Kim Liên
	Quảng Liên, Quảng Trạch, Quảng Bình

	29
	5081
	Nguyễn Hữu Thắng
	Quảng Hải, Ba Đồn, Quảng Bình

	30
	5082
	Nguyễn Tuấn Anh
	Quảng Hải, Ba Đồn, Quảng Bình

	31
	5086
	Hoàng Đình Long
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	32
	5087
	Võ Thị Hợi
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	33
	5089
	Nguyễn Thị Mỹ Duyên
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	34
	5090
	Nguyễn Văn Thăng
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	35
	5091
	Hoàng Anh Thiết
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	36
	5093
	Nguyễn Văn Kỳ
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	37
	5094
	Nguyễn Thị Tuyết
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	38
	5095
	Nguyễn Thị Thu Lan
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	39
	5096
	Nguyễn Ngọc Thái
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	40
	5097
	Hoàng Khánh Mân
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	41
	5098
	Nguyễn Văn Quyết
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	42
	5099
	Nguyễn Văn Sơn
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	43
	5100
	Nguyễn Thanh Nga
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	44
	5101
	Mai Việt Đức
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	45
	5102
	Lê Quang Phương
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	46
	5103
	Trần Viết Thắng
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	47
	5105
	Trần Khánh Ngọc
	Quảng Liên, Quảng Trạch, Quảng Bình

	48
	5117
	Nguyễn Văn Quyết
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình


